ỦY BAN NHÂN DÂN
                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2942/QĐ-UBND


            Đồng Xoài, ngày 19 tháng 10 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình:

Sửa chữa, nâng cấp hồ Suối Láp, huyện Bình Long


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Công văn số 885/TTg-KTN ngày 03/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu các gói thầu thuộc các dự án của tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1283/TTr-SKHĐT ngày 12/10/2009,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ Suối Láp, huyện Bình Long với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ Suối Láp.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước.

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty Cổ phần phát triển Huynh Đệ.

4. Chủ nhiệm dự án: Th.S Nguyễn Thị Tuyết Mai.

5. Mục tiêu, nhiệm vụ: 
- Đảm bảo an toàn hồ chứa đã bị xuống cấp;

- Kết hợp tạo nguồn cấp nước tưới cho khoảng 80ha đất canh tác nông nghiệp vùng ven hồ và phía hạ lưu; cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân trong khu vực;

- Kết hợp phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần cải thiện môi trường sinh thái trong khu vực.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

Gia cố đập đất, nâng cấp tràn xả lũ, xây mới nhà quản lý, làm mới đường vào đập. Quy mô và các thông số kỹ thuật chính sau khi sửa chữa, nâng cấp như sau:

a) Hồ chứa:

- Dung tích hữu ích:


VHD = 0,34 x 106 m3.

- Dung tích chết:



Vc = 0,03 x 106 m3.

- Dung tích ứng với MNDBT:

VBT = 0,37 x 106 m3.

- Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT:
FBT = 20,91 ha.

b) Đập đất: Gia cố đập đất.

- Đắp áp trúc mái đạt (ktk = 1,6 T/m3, K = 0,98 để hoàn thiện đập đất quy mô:

+ Cao trình đỉnh đập:

(d =  48,6m.

+ Chiều dài đỉnh đập:

L = 325,67m.

+ Chiều rộng mặt đập:

B = 4,0m.

+ Chiều cao lớn nhất: 

Hmax = 10,9m.

- Bảo vệ mái thượng: Lát lại đá từ cao trình 45,40m (cao trình MNDBT là 45,9m) đến đỉnh đập để đảm bảo chống sóng leo và mỹ quan công trình. Đá hộc lát khan dày 25cm, phía dưới là lớp đá dăm lọc dày 10 cm, dưới cùng là lớp vãi địa kỹ thuật.

- Bảo vệ mái hạ lưu: Trồng cỏ thành từng ô, rãnh tiêu nước mái rải đá dăm 1 x 2.

- Thoát nước thân đập: Làm mới đống đá tiêu nước kết hợp ốp mái.

c) Tràn xả lũ: Xây dựng mới trên nền tràn cũ.

Hình thức tràn: Tràn dọc, chảy tự do; kết cấu tràn: BT M150, BTCT M200 và đá xây M100.

- Cao trình ngưỡng tràn: 


(ngưỡng = 45,9m.

- Chiều rộng ngưỡng tràn: 

Btr = 16m.

- Chiều rộng đoạn thu hẹp:

Bth = (16 ÷ 14)m.

- Chiều dài đoạn thu hẹp:


Lth = 15m.

- Chiều dài dốc nước:


Ldốc = 80 m.

- Chiều rộng dốc nước: 


Bdốc = (14 ÷ 9)m

d) Nhà quản lý: Xây dựng mới.

- Nhà cấp 4, diện tích sử dụng: 78,6m2.

- Kết cấu: Móng, cột, sê nô, ô văng, sàn mái bằng BTCT M200; tường xây gạch ống; hoàn thiện: Nền lát gạch Ceramic, mái lợp tôn, trần bằng tấm nhựa, cửa khung sắt kính.

e) Đường giao thông vào đập: Xây dựng mới.

- Kết cấu mặt đường: Cấp phối sỏi đỏ.

- Chiều dài đường:

L = 270m.

- Chiều rộng mặt đường:
B = 5,0m.

7. Địa điểm xây dựng: Huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước.

8. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 1,0ha.

9. Loại và cấp công trình: Công trình thủy lợi, cấp IV.

10. Phương án xây dựng: Sửa chữa, nâng cấp.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư:
Do đây là công trình sửa chữa, nâng cấp nên diện tích cần giải phóng mặt bằng không lớn. Khu vực cần GPMB là bãi vật liệu và đường vào đập.

- Tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng: Khoảng 1,0ha.

- Khái toán giá trị đền bù: Khoảng 150.000.000 đồng.

- Khối lượng đất đai, tài sản và cây trồng bị thiệt hại sẽ được tiến hành kiểm kê, bồi thường cho người dân theo chính sách bồi thường, tái định cư quy định hiện hành.

12. Tổng mức đầu tư:  

6.995.315.000 đồng. 

(Sáu tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu, ba trăm mười lăm ngàn đồng)
Trong đó: 

- Chi phí xây dựng:

5.812.456.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 

   115.351.000 đồng;

- Chi phí tư vấn xây dựng: 
   549.309.000 đồng;

- Chi phí khác: 


   118.199.000 đồng;

- Chi phí đền bù: 


   150.000.000 đồng;

- Chi phí dự phòng: 

   250.000.000 đồng.

13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Trái phiếu Chính phủ.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2009 - 2010.

16. Kế hoạch đấu thầu: Có bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT là Chủ đầu tư, có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện tốt các nội dung được nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

                                                                                      Trương Tấn Thiệu
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